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KẾ HOẠCH 

Thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với 

mô hình chăn nuôi bò cái lai Zê bu sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới tại xã Tịnh Châu, năm 2023 

 

 Thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ về Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Thực hiện Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia; 

Thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 về Quy 

định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án 

sản xuấ, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản 

xuất thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Thực hiện Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023 về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục 

lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuấ, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện 

các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Thực hiện Quyết định số 5490/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của UBND 

thành phố Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp cho Phòng kinh tế pthành 

phố (Cơ quan Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố) và UBND 

các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022 

trên địa bàn thành phố; 

 Thực hiện Quyết định số 6128/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của 

UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp cho Phòng kinh tế 

pthành phố (Cơ quan Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố) và 

UBND các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 

2022 trên địa bàn thành phố (đợt 2); 

Căn cứ Quyết định sô 24/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND 

xã Tịnh Châu về việc chuyển nguồn kinh phí năm 2022 sang năm 2023; 

 Uỷ ban nhân dân xã Tịnh Châu xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình hỗ trợ phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với mô hình chăn nuôi bò cái lai Zê bu sinh sản 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Tịnh Châu, năm 

2023 như sau: 



 1. Tên Kế hoạch đề nghị hỗ trợ: Kế hoạch liên kết chăn nuôi bò cái lai Zê bu 

sinh sản tại xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi. 

2. Mục tiêu, yêu cầu: 

2.1. Mục tiêu: 

a) Mục tiêu chung:  

- Cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân nông thôn; góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo tiêu chí nông thôn mới. 

- Phát huy tiềm năng, năng lực sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế hộ gia 

đình, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện và bền vững theo 

hướng sản xuất hàng hoá, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người 

dân. 

- Chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi bò cái lai Zê bu sinh sản 

và tiêu thụ sản phẩm cho người dân. 

 - Từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò trong nông hộ 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài xã.  

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Tổ chức xây dựng mô hình chăn nuôi bò cái lai Zê bu sinh sản, với qui mô: 08 

con/08 hộ chăn nuôi. 

- Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân tham gia mô hình. 

- Liên kết với Doanh nghiệp tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho nông dân tham gia mô 

hình. 

2.2. Yêu cầu:  

Đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ 

trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2022. 

3. Đối tượng tham gia: 

 Là những hộ dân đang sinh sống tại địa phương nhưng phải đáp ứng các yêu cầu 

sau: 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng, phụ 

nữ thuộc hộ nghèo. 

- Hộ tự nguyện đăng ký tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chăn nuôi 

bò cái lai zê bu sinh sản và được xét chọn thông qua cuộc họp thôn và Ban quản lý 

chương trình MTQG xây dựng NTM xã.  

- Hộ có khả năng đầu tư thêm ngoài mức hỗ trợ của chương trình. 

- Hộ có lao động, chịu khó, ham học hỏi các tiến bộ kỹ thuật mới. 

- Hộ có điều kiện để chăn nuôi bò (lao động, chuồng trại, đất trồng cỏ, ham học hỏi 

các tiến bộ kỹ thuật mới). 

- Hộ có cam kết thực hiện nghiêm túc hướng dẫn kỹ thuật. 

4. Địa điểm và thời gian thực hiện:  

4.1. Địa điểm: tại Xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi. 

4.2. Thời gian thực hiện: năm 2023. 



5. Nội dung của liên kết: 

5.1. Sản phẩm nông nghiệp thực hiện liên kết: Bò cái lai zê bu sinh sản. 

5.2. Quy mô liên kết: 08 con/08 hộ gia đình. 

5.3. Quy trình kỹ thuật áp dụng khi liên kết: 

* Về giống bò: 

- Sử dụng bò cái lai Zê bu (F2) để đầu tư phát triển chăn nuôi. 

- Nguồn gốc: Chọn lọc trong nông hộ từ vùng không có dịch bệnh. 

- Độ tuổi: từ 12 – 15 tháng tuổi: 

- Trọng lượng: >  220 kg/con. 

- Màu lông: Đỏ, đỏ đậm, vàng, cánh dán. 

- Bò khỏe mạnh, không khuyết tật, đủ tiêu chuẩn làm giống. 

- Mình dài, đầu thanh, phần sau phát triển. 

- Đuôi dài, khấu đuôi to, khung chậu rộng. 

* Về chuồng trại:  

- Chuồng làm nơi cao ráo, sạch sẽ; nên xây theo hướng Đông hoặc Nam là tốt nhất, 

tránh mưa tạt, gió lùa. 

- Diện tích chuồng 4 - 6 m2/con. 

- Nền chuồng tráng xi măng phải có độ dốc 2-3% để dễ thoát nước; nền đất phải 

được nén chặt và có chất độn chuồng giữ ấm cho bò. 

- Có máng ăn, máng uống  đầy đủ. 

- Có nơi thu gom và ủ phân. 

* Về thức ăn cho bò: 

- Thức ăn thô, xanh: bao gồm cỏ trồng, cỏ tự nhiên và rơm rạ…được sử dụng làm 

thức ăn cho bò; lượng thức ăn thô, xanh/ngày đêm cho 01 bò cái thường chiếm khoản 

10 - 15% trọng lượng hơi của bò. 

- Thức ăn tinh: bao gồm các loại như: cám gạo, bột bắp, thức ăn công nghiệp...Thức 

ăn tinh bổ sung cho bò tốt nhất vào giai đoạn bò cái mang thai trước đẻ 3 tháng, lượng 

thức ăn bổ sung cho 01 bò cái từ 1 – 1,2 kg/con/ngày.     

- Thức ăn bổ sung khoáng chất: muối, đá liếm. 

- Nước uống: Phải cung cấp đầy đủ nước sạch, mát cho bò thường xuyên tại 

chuồng. 

* Về phương thức chăn nuôi: 

- Áp dụng phương thức chăn nuôi bán thâm canh hoặc thâm canh. 

- Phối giống bò cái lai Zê bu sinh sản bằng phương pháp TTNT để tạo ra bê lai có 

giá trị kinh tế cao. 

- Áp dụng kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng cho bò cái sinh sản và bê lai theo hướng 

dẫn của cơ quan chuyên môn. 

* Phòng và trị bệnh cho bò: 

- Thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y khi vận chuyển bò. 



- Thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng cho bò, đặc biệt đối với bệnh Lở mồm 

long móng, viêm da nổi cục; định kỳ tẩy giun sán cho bò  

- Hộ chăn nuôi phải kịp thời theo dõi những diễn biến bất thường của bò đang nuôi 

để báo cán bộ Thú y theo dõi dự án điều trị trong thời gian sớm nhất. 

- Hình thức liên kết: Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp 

5.4. Quyền hạn, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết: Được thể hiện trong 

hợp đồng liên kết và tiêu thụ sản phẩm giữa Chủ trì liên kết và Đại diện hộ tham gia liên 

kết. 

5.5. Thị trường và khả năng cạnh tranh của sản phẩm: Trong và ngoài tỉnh. 

6. Kinh phí và nguồn kinh phí hỗ trợ: 

a) Tổng kinh phí: 388.220.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tám triệu, hai 

trăm hai mươi hai ngàn đồng) 

* Trong đó: 

- Vốn Nhà nước hỗ trợ:   185.000.000 đồng. 

- Vốn dân đóng góp:   195.120.000 đồng. 

- Vốn Doanh nghiệp hỗ trợ:       8.100.000 đồng. 

b) Nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ: Nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.  

Trên đây là kế hoạch thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị trên địa bàn xã Tịnh Châu năm 2023. 

Nơi nhận: 
-TT Đảng uỷ, HĐND xã; 

-CT, các PCT UBND xã; 

-Mặt trận, các hội đoàn thể; 

-Các công chức có liên quan; 

-Trưởng các thôn; 

-Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Tuấn 
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